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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Văn phòng UBND tỉnh tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định). Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo
Trong những năm gần đây, số lượng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, lao động và du lịch tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng tăng. Cùng với đó, các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài (tai nạn giao thông, tử vong, vi phạm pháp luật, mất hộ chiếu, tài sản...) cũng xuất hiện với tần suất cao hơn, đòi hỏi cơ chế phối hợp xử lý giữa các cơ quan có thẩm quyền phải kịp thời, đúng quy định và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quản lý người nước ngoài và công tác lãnh sự, tạo khung pháp lý quan trọng cho hoạt động này. Cụ thể:
- Văn bản hợp nhất 62/VBHN-VPQH ngày 23/3/2026 của Văn phòng Quốc hội về Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: quy định về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý người nước ngoài.
- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13: quy định về quyền dân sự của người nước ngoài trong các giao dịch dân sự tại Việt Nam.
- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện công tác đối ngoại, lãnh sự tại địa phương.
- Thông tư số 09/2025/TT-BNG ngày 30/6/2025 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã: quy định Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trong trường hợp không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ.
- Công văn số 1109/LS-QHLS ngày 12/4/2019 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài tại địa phương: hướng dẫn quy trình thông báo, phối hợp giữa địa phương và Bộ Ngoại giao trong xử lý các vụ việc lãnh sự.
2. Quá trình thực hiện đánh giá
Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên và Quyết định số 043/2025/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đánh giá thực trạng quan hệ xã hội trong lĩnh vực xử lý các vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/4/2026, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1177/VPUBND-NGV lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; đồng thời tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Dự thảo Quyết định.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Thực trạng tình hình người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập là địa phương có diện tích lớn thứ ba cả nước, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, nông nghiệp, hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư. Trong những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, số lượng người nước ngoài đến địa phương để làm việc, du lịch, nghiên cứu, khảo sát và triển khai các hoạt động hợp tác ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê, số lượng người nước ngoài nhập cảnh có thông tin khai báo tạm trú, cư trú trên địa bàn tỉnh cũng như lượng khách quốc tế đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có xu hướng tăng qua từng năm.
Thực tiễn trên địa bàn tỉnh đã phát sinh một số tình huống liên quan đến người nước ngoài như tai nạn giao thông, tử vong, mất hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân, bị tạm giữ do vi phạm pháp luật và các vụ việc cần hỗ trợ bảo hộ công dân. Việc xử lý các tình huống này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa Công an tỉnh, cơ quan phụ trách công tác đối ngoại, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tuy nhiên, cơ chế phối hợp hiện hành đã bộc lộ một số bất cập, chưa được rà soát, điều chỉnh và cập nhật kịp thời để phù hợp với những thay đổi về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp trong công tác xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới.
2. Thực trạng pháp luật và tổ chức bộ máy có liên quan
Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang áp dụng Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Quy chế này đã phát huy tác dụng tích cực trong giai đoạn đầu triển khai, tuy nhiên qua quá trình rà soát đã bộc lộ những điểm không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay, cụ thể:
- Về tổ chức bộ máy: Do thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước theo chủ trương chung, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan đã thay đổi: chức năng về lao động (trước đây thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chuyển về Sở Nội vụ; chức năng về quản lý giao thông vận tải (trước đây thuộc Sở Giao thông vận tải) chuyển về Sở Xây dựng; chức năng về công tác ngoại vụ tại địa phương chuyển từ Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Vì vậy, các điều khoản trong Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND về trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ không còn chính xác về tên gọi và chức năng.
- Về mô hình chính quyền địa phương: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh - xã), không còn cấp huyện. Các quy định trong Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp huyện không còn phù hợp.
- Về cơ sở pháp lý: Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các văn bản mới (Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2025/TT-BNG...).
Từ thực trạng trên, việc xây dựng và ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND là cần thiết, kịp thời, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác phối hợp xử lý các vấn đề lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
III. ĐỀ XUẤT
Căn cứ thực trạng nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND với những nội dung cốt lõi sau:
- Cập nhật đầy đủ tên gọi và chức năng của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy: Văn phòng UBND tỉnh (thay Sở Ngoại vụ) thực hiện đầu mối công tác đối ngoại, lãnh sự; Sở Nội vụ (tiếp nhận chức năng từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Sở Xây dựng (tiếp nhận chức năng từ Sở Giao thông vận tải).
- Điều chỉnh phù hợp với mô hình 02 cấp: Thay thế các quy định về trách nhiệm của UBND cấp huyện bằng UBND cấp xã trong công tác tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài.
- Bổ sung, cập nhật căn cứ pháp lý: Dẫn chiếu đầy đủ các văn bản pháp luật hiện hành thay thế cho các văn bản đã hết hiệu lực.
- Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và cơ chế phối hợp cốt lõi: các tình huống xử lý (tạm giữ/tạm giam, tai nạn giao thông, tử vong, mất hộ chiếu/tài sản) và nguyên tắc phối hợp kịp thời, thống nhất, bảo đảm bí mật nhà nước được giữ nguyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:  
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c); 	
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở TC; TP; NV;
- Lưu: VT, NGV(th.01b).
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